	TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
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	Số: 59/CCTTHC
V/v hướng dẫn công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án 30
	Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008



	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


1. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác trung ương) đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Tổ công tác trung ương (Phụ lục 1 kèm theo).
2. Để phục vụ cho việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008), căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổ công tác trung ương đã lập dự thảo danh mục phân chia các ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ (xin đính kèm dự thảo).
Tổ công tác trung ương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra lại danh mục này để bảo đảm đầy đủ, phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ phân công và có ý kiến tham gia gửi về Tổ công tác trung ương trước ngày 10 tháng 7 năm 2008 để tổng hợp, hoàn chỉnh./. 

	
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ




Nguyễn Xuân Phúc


PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 30 CHO TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG
1. Mục đích

Mục đích của phần này nhằm hướng dẫn Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương) về công tác tổ chức và chuẩn bị các nguồn lực khác nhằm triển khai tốt nhất Đề án 30. Đồng thời, phần này cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Tổ công tác tại các bộ, ngành, địa phương với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác trung ương), và về sự trợ giúp cần thiết trong quá trình triển khai công việc. 
2. Nhân sự của Tổ công tác 

Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương cần có tối thiểu 4 cán bộ, gồm có 01 lãnh đạo Tổ, 01 chuyên gia pháp lý, 01 chuyên gia kinh tế và 01 cán bộ có kiến thức về các ứng dụng tin học văn phòng như Internet, email và sử dụng máy quét (scanner). Chuyên gia pháp lý và chuyên gia kinh tế là những người thực hiện các công tác thống kê và rà soát các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan theo yêu cầu của Tổ công tác trung ương. 
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Căn cứ vào khối lượng công việc (số lượng thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm thống kê và rà soát của cơ quan), Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể bổ sung thêm chuyên gia pháp lý và chuyên gia kinh tế nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được giao. Ngoài ra, Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, địa phương có thể tranh thủ sự hỗ trợ của các dự án để có thêm nhân lực phục vụ công tác triển khai đề án 30 (nói rõ hơn ở mục 5). 
3. Trang thiết bị của Tổ công tác

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại các bộ, địa phương cần được trang bị tối thiểu các trang thiết bị sau: 
- 01 máy tính có kết nối Internet với dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 20GB 
- 01 máy quét có khay nạp giấy tự động, có độ phân giải tối thiểu là 300 dpi, có trang bị kèm theo phần mềm nhận dạng văn bản tiếng Việt. Máy quét có tác dụng giúp Tổ công tác thực hiện số hóa các văn bản, tài liệu có liên quan phải gửi kèm các biểu mẫu trong quá trình thống kê. 
4. Phối hợp công tác giữa Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, địa phương và Tổ công tác Trung ương

Tổ công tác trung ương sẽ tổ chức các khóa tập huấn dành cho các Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, địa phương để hướng dẫn về cách thức triển khai đề án, quy trình thống kê và sử dụng phần mềm máy xén. Mỗi Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại các bộ, địa phương được cử 02 cán bộ tham gia tập huấn.
Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, địa phương có trách nhiệm tổ chức thu thập các thủ tục hành chính và các qui định có liên quan tới thủ tục hành chính đó thuộc thẩm quyền thống kê của cơ quan mình (theo hướng dẫn chung của Tổ công tác trung ương), sau đó điền vào biểu mẫu thống kê thống nhất và gửi kết quả thống kê thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm thống kê của cơ quan mình theo định kỳ mỗi tháng một lần về Tổ công tác trung ương Kết quả thống kê phải được gửi bằng hai phương thức: bản in giấy theo đường bưu điện, và bản điện tử qua mạng Internet. 
Căn cứ vào kế hoạch triển khai quy định tại Quyết định số 07/ QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, địa phương sẽ tự rà soát các thủ tục hành chính dựa trên cơ sở hướng dẫn và biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính thống nhất do Tổ công tác trung ương qui định, sau đó gửi kết quả rà soát về Tổ công tác trung ương.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc điền mẫu biểu, cũng như các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai Đề án 30 tại đơn vị mình, Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương có thể liên lạc với Tổ công tác trung ương theo các phương thức sau:
- Số điện thoại của Bộ phận trợ giúp:
+ Cơ quan: 0804.8391; hoặc 0804.4116.
+ Di động: 0913.547.191; hoặc 0903.212.888.
- Email của bộ phận trợ giúp: aaa@thutuchanhchinh.vn
- Hỏi đáp trực tuyến với TCT TƯ thông qua mạng
www.thutuchanhchinh.vn/Hotrotructuyen
5. Nguồn lực

Tổ công tác tại các bộ, địa phương nên sử dụng các nguồn lực sẵn có của đơn vị mình như máy tính, máy quét cũng như nguồn lực con người. 
Hiện nay, tại nhiều bộ, địa phương có các dự án do nước ngoài tài trợ về các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng năng lực, v.v. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề nghị các dự án này trong việc hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật (chuyên gia, cán bộ hỗ trợ triển khai) cũng như các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Tổ công tác (máy tính, máy quét)./.
DANH MỤC

CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 
(Dự thảo)
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1. Nông nghiệp;
1.2. Lâm nghiệp;
1.3. Diêm nghiệp;
1.4. Thuỷ sản;
1.5. Thuỷ lợi.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1. Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác;
2.2. Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; 
2.3. Quy chế thi, tuyển sinh;
2.4. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ;
2.5. Cơ sở vật chất và thiết bị trường học.
3. Bộ Xây dựng

3.1. Xây dựng;
3.2. Kiến trúc; 
3.3. Quy hoạch xây dựng;
3.4. Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
3.5. Phát triển đô thị; 
3.6. Nhà ở và công sở; 
3.7. Kinh doanh bất động sản;
3.8. Vật liệu xây dựng.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường

4.1. Đất đai;
4.2. Tài nguyên nước;
4.3. Tài nguyên khoáng sản, địa chất; 
4.4. Môi trường;
4.5. Khí tượng, thuỷ văn; 
4.6. Đo đạc, bản đồ; 
5. Bộ Khoa học và Công nghệ 

5.1. Hoạt động khoa học và công nghệ; 
5.2. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; 
5.3. Sở hữu trí tuệ;
5.4. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
5.5. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. 
6. Bộ Ngoại giao 

6.1. Công tác ngoại giao; 
6.2. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 
6.3. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; 
6.4. Thoả thuận quốc tế; 
6.5. Quản lý các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; 
6.6. Hoạt động của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 
7. Bộ Y tế

7.1. Y tế dự phòng;

7.2. Khám bệnh, chữa bệnh; 

7.3. Phục hồi chức năng;

7.4. Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; 

7.5. Y dược cổ truyền;

7.6. Dược; 

7.7. Mỹ phẩm; 
7.8. An toàn vệ sinh thực phẩm;
7.9. Trang thiết bị y tế; 

7.10. Bảo hiểm y tế;

7.11. Dân số - kế hoạch hoá gia đình; 

7.12. Sức khoẻ sinh sản. 

8. Bộ Công Thương

8.1. Cơ khí;

8.2. Luyện kim; 

8.3. Điện;

8.4. Năng lượng mới; 

8.5. Năng lượng tái tạo;

8.6. Dầu khí; 

8.7. Hóa chất;

8.8. Vật liệu nổ công nghiệp; 

8.9. Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; 

8.10. Công nghiệp tiêu dùng; 

8.11. Công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; 

8.12. Lưu thông hàng hoá trong nước; 
8.13. Xuất nhập khẩu; 
8.14. Quản lý thị trường; 
8.15. Xúc tiến thương mại;
8.16. Thương mại điện tử;
8.17. Dịch vụ thương mại;
8.18. Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế; 
8.19. Quản lý cạnh tranh; 
8.20. Kiểm soát độc quyền; 
8.21. áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp; 
8.22. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
9. Bộ Thông tin và Truyền thông 

9.1. Báo chí;
9.2. Xuất bản;
9.3. Bưu chính và chuyển phát;
9.4. Viễn thông và internet;
9.5. Truyền dẫn phát sóng;
9.6. Tần số vô tuyến điện;
9.7. Công nghệ thông tin, điện tử; 
9.8. Phát thanh và truyền hình; 
9.9. Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. 
10. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

10.1. Văn hoá; 
10.2. Gia đình;
10.3. Thể dục, thể thao;
10.4. Du lịch.
11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11.1. Việc làm;
11.2. Dạy nghề;
11.3. Lao động;
11.4. Tiền lương, tiền công;
11.5. Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp);
11.6. An toàn lao động;
11.7. Người có công;
11.8. Bảo trợ xã hội;
11.9. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em;
11.10. Bình đẳng giới;
11.11. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
12. Bộ Nội vụ

12.1. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;
12.2. Chính quyền địa phương,
12.3. Địa giới hành chính;
12.4. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 
12.5. Hội, tổ chức phi chính phủ; 
12.6. Thi đua, khen thưởng;
12.7. Tôn giáo;
12.8. Cơ yếu;
12.9. Văn thư, lưu trữ nhà nước.
13. Bộ Giao thông vận tải

13.1. Đường bộ; 
13.2. Đường sắt;
13.3. Đường thủy nội địa; 
13.4. Hàng hải;
13.5. Hàng không. 
14. Bộ Tài chính (theo công văn số 6683/BTC-PC ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính) 
14.1. Tài chính - Ngân sách;
14.2. Thuế, phí, lệ phí; 
14.3. Tài chính doanh nghiệp;
14.4. Quản lý tài sản công; 
14.5. Quản lý giá;
14.6. Dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính; 
14.7. Tài chính đối ngoại và Hội nhập tài chính quốc tế; 
14.8. Hải quan;
14.9. Thanh tra, kiểm tra tài chính. 
15. Thanh tra Chính phủ 

15.1. Thanh tra; 
15.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
15.3. Phòng, chống tham nhũng.
16. Bộ Tư pháp

16.1. Xây dựng pháp luật;
16.2. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
16.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật;
16.4. Thi hành án dân sự;
16.5. Hành chính tư pháp; 
16.6. Bổ trợ tư pháp;
16.7. Công tác tư pháp khác.
17. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

17.1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 
17.2. Đầu tư trong nước, ngoài nước; 
17.3. Khu công nghiệp, khu chế xuất; 
17.4. Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 
17.5. Đấu thầu;
17.6. Doanh nghiệp; 
17.7. Đăng ký kinh doanh. 
18. Uỷ ban Dân tộc

18.1. Công tác dân tộc.
19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

19.1. Tiền tệ; 
19.2. Hoạt động ngân hàng.
20. Bộ Công an 

20.1. Xuất nhập cảnh;
20.2. Đăng ký hộ khẩu;
20.3. Chứng minh nhân dân;
20.4. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới và an toàn giao thông; 
20.5. Phòng cháy chữa cháy: 
20.6. An ninh, trật tự xã hội.
